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Đạo đức nghề nghiệp là những qui tắc hướng dẫn cho các thành viên ứng xử và hoạt động một cách trung thực phục vụ cho lợi ích nghề nghiệp và xã hội. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán yêu cầu mỗi kiểm toán viên phải có đạo đức và mỗi tổ chức kiểm toán phải là cồng động của những người có đạo đức. Đức nghề nghiệp kiểm toán là yêu cầu bắt buộc đối với kiểm toán viên (KTV) nhằm đảm bảo kết quả kiểm toán được công chúng thừa nhận.

Chính vì vậy ngay từ khi kiểm toán xuất hiện, các qui tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán đã được hầu hết các quốc gia quan tâm. Bài viết này sẽ đề cập đề các qui định đạo đức nghề nghiệp chính thức được ban hành ởViệt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

1. Quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Liên đoàn Kế toán quốc tế 
Năm 1994, Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) ban hành các chuẩn mực kiểm toán vào năm 1994 và bắt đầu soạn thảo bộ đạo đức nghề nghiệp. Ban đầu, việc soạn thảo bộ đạo đức nghề nghiệp do Ủy ban đạo đức nghề nghiệp trực thuộc IFAC đảm nhận, còn hiện nay do IESBA đảm trách. Ủy ban này tư vấn cho IFAC về các vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đồng thời soạn thảo các hướng dẫn chi tiết về những vấn đề đã được IFAC phê chuẩn. Bộ đạo đức nghề nghiệp do IFAC cho đến nay là đã được sửa đổi hai lần vào năm 2001 và 2005 kể từ thời điểm ban hành (1996). Nội dung điều lệ đạo đức năm 2005 (lần sửa đổi gần đây nhất)
Nếu như trước đây điều lệ đạo đức nghề nghiệp được xem như một mô hình để các quốc gia tham chiếu, đến năm 2005 IFAC đã yêu cầu tất cả các nước thành viên đều phải áp dụng. Không thành viên nào được phép áp dụng các quy định kém nghiêm ngặt hơn so với các quy định mà IFAC đã thiết lập. Bố cục điều lệ năm 2005 được chia thành ba phần:
Phần A đề cập đến 6 nguyên tắc đạo đức căn bản cho người hành nghề bao gồm: tính chính trực khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật, tư cách nghề nghiệp. Phần B áp dụng cho người hành nghề. Nội dung của tính độc lập trong điều lệ đạo đức năm 2005 cũng có nhiều thay đổi, bao gồm: thêm phần giới thiệu về hợp đồng bảo đảm; thêm phần trình bày cơ sở dẫn liệu căn bản cho hợp đồng đảm bảo, trong đó có phân biệt hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính và hợp đồng đảm bảo khác; thay đổi bên chịu trách nhiệm có liên quan là Ban lãnh đạo của công ty, trong khi chuẩn mực 2001 cho rằng đó là Ban quản lý.
Năm 2007, Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (IESBA) đưa ra bản dự thảo mới trong đó hiệu đính một số nội dung nhằm mục đích tạo ra sự dễ hiểu hơn cho người đọc. Tháng 4/2008, IESBA đã phê chuẩn việc điều chỉnh phần 290, trong đó nguyên tắc độc lập chỉ được áp dụng cho các dịch vụ kiểm toán và soát xét. Ủy ban cũng phê chuẩn việc đưa thêm phần 291 liên quan đến yêu cầu về tính độc lập cho các dịch vụ đảm bảo khác. 
Tháng 7/2009, tại New York, Ủy ban chuẩn mực đạo đức kế toán quốc tế 
(IESBA) đã công bố Sửa đổi bộ Chuẩn mực đạo đức cho kế toán viên chuyên nghiệp. Bộ chuẩn mực Sửa đổi này làm rõ các yêu cầu đối với tất cả kế toán viên chuyên  nghiệp và tăng cường đáng kể các yêu cầu về tính độc lập đối với kiểm toán viên. Trong Tuyên bố về trách nhiệm của các thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), các quốc gia thành viên có mục tiêu trung tâm là hội nhập các chuẩn mực quốc gia với Bộ chuẩn mực đạo đức cho kế toán viên chuyên nghiệp quốc tế. Thêm vào đó tuyên bố này cũng yêu cầu cụ thể các quốc gia không được áp dụng các chuẩn mực quốc gia ít nghiêm ngặt hơn chuẩn mực quốc tế. 
2. Quy định đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Hoa Kỳ 
Hoạt động kiểm toán độc lập của Hoa Kỳ đã hình thành từ thế kỷ 19 từ sự phát triển của các công ty cổ phần. Thế nhưng, mãi đến năm 1933, với sự ra đời của Luật Chứng khoán Liên bang, mới đưa ra yêu cầu bắt buộc báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết phải được kiểm toán. Đặc biệt, vào năm 1934, Luật giao dịch chứng khoán đã ra đời và Chương 13 đã đưa ra quy định về tính độc lập của kiểm toán viên khi kiểm toán báo cáo tài chính. 

Trước khi có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tại Hoa Kỳ đã có các quy định, đó là các vấn đề do AICPA trả lời cho các câu hỏi do người hành nghề đặt ra về vấn đề cụ thể, và thường được công bố trên tạp chí Kế toán. 
Do nhu cầu thực tiễn, Ủy ban đạo đức nghề nghiệp (PEEC) trực thuộc Hiệp Hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA) đã soạn thảo và ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đầu tiên vào ngày 12/01/1988. Nội dung chủ yếu đề cập đến các nguyên tắc căn bản chi phối hành vi của kiểm toán viên và công ty kiểm toán. 
Hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm bốn bậc: 
 Bậc 1 – Nguyên tắc: là các chuẩn mực lý tưởng về đạo đức và không mang tính bắt buộc. 
Bậc 2 – Các quy tắc đạo đức nghề nghiệp: đây là chuẩn mực tối thiểu về đạo
đức, đó là sự chi tiết hoá nguyên tắc và mang tính bắt buộc. Người hành nghề nếu không chấp hành sẽ phải giải trình trước Ủy ban kỷ luật về lý do của hành vi không tuân thủ này. 
 Bậc 3 – Các giải thích về đạo đức: là những hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng các quy tắc trong thực tế. Tuy vậy, các vấn đề phát sinh trong thực tế có thể  không chỉ giới hạn ở những hướng dẫn trên.
 Bậc 4 – Quy định về đạo đức: đây là các câu hỏi và những câu trả lời của 
AICPA về các vấn đề do người hành nghề đặt ra. Trong các bậc trên, các nguyên tắc và quy tắc đề cập đến những đức tính lý tưởng của người hành nghề xã hội mong đợi. Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay, các nguyên tắc và quy tắc này hầu như chưa thay đổi. Còn các giải thích và quy định là những hướng dẫn về cách thức giải quyết vấn đề đạo đức trong các tình huống cụ thể, vì thế chúng đã thay đổi không ngừng tùy theo sự phát triển của đời sống xã hội. Tính độc lập là nội dung chủ yếu nhất nên được đề cập đến sớm nhất và cũng có nhiều thay đổi nhất trong nội dung của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các hướng dẫn ban đầu tập trung vào nguyên tắc độc lập. Dần dần, cùng với quá trình phát triển, các nguyên tắc khác lần lượt được quy định. Nội dung của chuẩn mực đạo đức gồm bảy nguyên tắc. Nội dung tóm tắt của bảy nguyên tắc như sau: 
Nguyên tắc 1: Các nguyên tắc chung về đạo đức nghề nghiệp
Qua những nguyên tắc này, AICPA đề cập đến trách nhiệm và nghĩa vụ của kiểm toán viên đối với công chúng, khách hàng và đồng nghiệp thông qua các quy tắc về: trách nhiệm; lợi ích cộng đồng; chính trực; khách quan và độc lập; thận trọng đúng mức; phạm vi và loại hình dịch vụ - tuân thủ chuẩn mực chuyên môn. 
 Nguyên tắc 2: Tuân thủ quy tắc đạo đức và định nghĩa
Điều lệ yêu cầu các thành viên tuân thủ cá quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kiểm toán viên phải chứng minh nếu có sự vi phạm các quy tắc này, trừ khi có các quy định khác trái ngược. 
Nguyên tắc 3 – Độc lập, chính trực và khách quan
Phần này nói về các quy tắc đạo đức về độc lập, chính trực và khách quan. AICPA đã nêu ra một số trường hợp quy định trong khi thực hiện hợp đồng kiểm toán hay vào thời gian phát hành báo cáo, kiểm toán viên không được: có các lợi ích trực tiếp trong công ty khách hàng; là người được ủy thác hay người quản lý tài sản; có mối quan hệ gia đình với cán bộ chủ chốt trong công ty khách hàng; có khoản cho vay hay đi vay từ các thành viên, giám đốc hay các cổ đông chủ yếu của công ty khách hàng ngoại trừ khi các khoản này được cho phép hay đã thực hiện đúng trình tự cho vay theo luật định; đang có tranh tụng giữa khách hàng với với kiểm toán viên. 
 Nguyên tắc 4 – Tuân thủ nguyên tắc kế toán và cá chuẩn mực chung.

Người hành nghề cần tuân thủ các chuẩn mực và hướng dẫn do PEEC ban hành về: năng lực chuyên môn; thận trọng nghề nghiệp; lập kế hoạch giám sát; thu thập thông tin đầy đủ và thích hợp. Ngoài ra, khi báo cáo tài chính còn chứa đụng những sai phạm trọng yếu và không tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán viên không nên cho ý kiến hay khẳng định rằng báo cáo tài chính đã được trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán. 
 Nguyên tắc 5 – Trách nhiệm đối với khách hàng
Nguyên tắc này chủ yếu trình bày và hướng dẫn về vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng. 
Nguyên tắc 6 – Trách nhiệm đối với đồng nghiệp
Kiểm toán viên cần giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và tránh các hành vi không đúng dắn với đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn nghề nghiệp cần giải quyết theo hướng hòa giải và nếu cần thiết, nên nhờ đến sự hòa giải của Hội nghề nghiệp.
Nguyên tắc 7 – Các trách nhiệm khác
Nội dung nguyên tắc giới thiệu về các hành vi gây phương hại đến uy tín nghề nghiệp mà kiểm toán viên không nên thực hiện như: giữ hồ sơ của khách hàng; phân biệt chủng tộc, giới tính; tìm kiếm khách hàng thông qua quảng cáo theo cách lừa gạt, dối trá …
3 Quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Pháp
Hoạt động kiểm toán độc lập của Pháp hình thành từ sự ra đời của Luật Thương mại (1863) và Luật công ty (1867), trong hai luật này đã đề cập đến thuật ngữ kiểm toán. Luật Công ty yêu cầu công ty cổ phần phải chỉ định một hay nhiều kiểm toán viên để kiểm tra báo cáo tài chính. Tuy nhiên, ở thời kỳ này, nghề nghiệp kiểm toán chưa mang tính chuyên nghiệp, số lượng các công ty được kiểm toán còn rất hạn chế. Mãi đến ngày 08/08/1935, nghề nghiệp kiểm toán mới bắt đầu phát triển khi Luật Công ty bổ sung những quy định làm nền tảng cho việc tổ chức nghề nghiệp kiểm toán, với quy định các công ty niêm yết phải bổ nhiệm kiểm toán viên có năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính. Đến 1935 Luật Công ty năm yêu cầu các cuộc kiểm toán theo luật định phải thực hiện bởi một kiểm toán viên có năng lực nhằm bảo vệ cho các cổ đông và nhằm tuân thủ yêu cầu của nhà nước và luật pháp. Bên cạnh đó, Pháp còn đưa ra những yêu cầu rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn để trở thành giám định viên kế toán (kiểm toán viên) và hoạt động kiểm toán được kiểm soát bởi chính phủ. Mãi đến năm 1935, chính phủ Pháp mới đưa ra một số quy định liên quan tiêu chuẩn của người hành nghề, cũng như đưa ra các yêu cầu kiểm tra kiến thức đối với người hành nghề. Các kiến thức để có thể hành nghề là kiến thức về kế toán, thuế và luật. Sau đó, Luật Thương mại đã bổ sung nhiều yêu cầu liên quan đến việc hành nghề kiểm toán, ví dụ đề cập đến việc thành lập tổ chức nghề nghiệp kiểm toán và kiểm soát nghề nghiệp. Ngoài ra, Luật Công ty (1966) đã mở rộng đối tượng kiểm tra cả các công ty trách nhiệm hữu hạn và yêu cầu thành lập một tổ chức theo luật định đó là CNCC. Trước khi có CNCC, tại Pháp đã có tổ chức nghề nghiệp kế toán từ năm 1942, đây là tổ chức nghề nghiệp được chính phủ thừa nhận chính thức vào ngày 19/9/1945. 
Theo quy định của Luật Công ty, chỉ những người có tên trong danh sách chính thức của kiểm toán viên mới được thực hiện cuộc kiểm toán theo luật định. Kiểm toán viên có thể hành nghề dưới danh nghĩa cá nhân hay công ty. Tất cả kiểm toán viên hành nghề đều phải là thành viên của CNCC, CNCC đặt dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp.
Ngoài các quy định trên, Luật Công ty còn đưa ra một số quy định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp như: kiểm toán viên không được nhận bất cứ đặc ân nào từ công ty khách hàng; kiểm toán viên không được nắm bất cứ chức vụ nào trong ban quản lý hay là thành viên trong ban lãnh đạo công ty được kiểm toán; kiểm toán viên hay công ty kiểm toán không được thực hiệ kiểm toán cho công ty khi họ hay gia đình họ nắm giữ trên 10% quyền sở hữu trong công ty được kiểm toán…Luật cũng nhấn mạnh rằng tính độc lập của kiểm toán không chỉ là độc lập về tư tưởng mà còn là độc lập về hình thức. Như vậy có thể thấy, tại Pháp, đạo đức nghề nghiệp là vấn đề trước hết được quy định trong luật và các biện pháp xử phạt cũng được quy định trong văn bản pháp luật. Tuy thành lập vào năm 1969, nhưng mãi đến năm 1988, CNCC mới xây dưng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp một cách đầy đủ trên cơ sở kế thừa các quy định của luật pháp. Chuẩn mực này đề cập một cách đầy đủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao sự tín nhiệm của công chúng vào nghề nghiệp kiểm toán. 

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Pháp do CNCC soạn thảo. Từ khi ra đời (1988) đến nay, chuẩn mực đâọ đức nghề nghiệp đã được chỉnh sửa nhiều lần. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gồm 7 chương, với 37 điều, trong đó đề cập chủ yếu đến những vấn đề như : nguyên tắc căn bản, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp yêu cầu kiểm toán viên phải tuân thủ luật pháp và các quy định cũng như các điều khoản trong chuẩn mực đạo đức hiện hành và quy định về tính trung thực, khách quan và năng lực chuyên môn, tính độc lập, mâu thuẫn lợi ích, tính đồng nghiệp và tính bảo mật. Cụ thể, chuẩn mực được chia thành các chương: Chương I - Những nguyên tắc căn bản Chương II – Điều cấm, rủi ro và các biện pháp bảo vệ, chương III – Chấp nhận thực hiện và duy trì hợp đồng kiểm toán, chương IV – Kiểm toán cho cùng một hệ thống. chương V – Mối quan hệ cá nhân, tài chính và nghề nghiệp, chương VI – Giá phí. Chương VII – Quảng cáo
4 Các quy định đạo đức nghề nghiệp kiểm toán tại Việt Nam
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hình thành từ năm 1991 bắt đầu bằng việc thành lập 02 doanh nghiệp kiểm toán đầu tiên vào tháng 5/1991. Đó là công ty TNHH dịch vụ tư vấn và kiểm toán (AASC) và công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO). Tính đến nay, kiểm toán độc lập đã trải qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển. Hiện nay, Việt Nam đã có 195 công ty kiểm toán, trong đó có 165 công ty TNHH, 03 công ty hợp danh, 05 công ty có vốn đầu tư nước ngoài, 22 công ty hãng thành viên quốc tế. Việt Nam đã ban hành 38 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA). Ở Việt Nam, Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, ban hành các chuẩn mực kiểm toán. Khi chuyển hoá các chuẩn mực kiểm toán quốc tế sang hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam, các điều kiện về kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hóa, trình độ của kiểm toán viên được nghiên cứu, xem xét rất kỹ. Theo thông lệ quốc tế, những người làm kế toán, kiểm toán phải tuân thủ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Năm 1994 Việt Nam đã ban hành quy chế kiểm toán độc lập quy định kiểm toán viên phải bảo đảm trung thực, độc lập, khách quan, công bằng và bí mật số liệu. Tiếp đến vào năm 1999, vấn đề này được cụ thể hơn trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 – Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm bảy nguyên tắc là Độc lập – Chính trực – Khách quan – Năng lực chuyên môn và tính thận trọng – Tính bảo mật – Tư cách nghề nghiệp –Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn. Sau đó vấn đề đạo đức nghề nghiệp tiếp tục được quy định trong những văn bản khác như VSA 220, Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về  kiểm toán độc lập. Thế nhưng vấn đề này chỉ được quy định đầy đủ và toàn diện nhất khi Bộ tài chính ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 1/12/2005 để áp dụng cho tất cả những người hành nghề kế toán và kiểm toán. Đến khi Luật kiểm toán độc lập chính thức được ban hành vào năm 2011, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã được điều chỉnh, sửa đổi. Theo đó Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng được điều chỉnh, sửa đổi và ban hành mới theo thông tư 70/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 thay thế chuẩn mực được ban hành theo quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 1/12/2005. Chuẩn mực này yêu cầu KTV phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là:

(a)         Độc lập;

(b) Chính trực;

(c) Khách quan;

(d)         Năng lực chuyên môn và tính thận trọng;

(e)         Tính bảo mật;

(f)          Tư cách nghề nghiệp;

(g)         Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

Nội dung chuẩn mực bao gồm 3 phần:

Phần A: Áp dụng cho tất cả người làm kế toán và người làm kiểm toán;

Phần B: Áp dụng cho kiểm toán viên hành nghề, nhóm kiểm toán và công ty kiểm toán;

Phần C: Áp dụng cho người có Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán đang làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức.
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